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BÁO CÁO 

Kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024 
 

 

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm bảo đảm an toàn thực phẩm 

(ATTP) năm 2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh (Chương trình số 

536/CTr-BCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2024). 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương1, Ban Chỉ đạo liên 

ngành (BCĐLN) an toàn thực phẩm tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả công tác bảo 

đảm ATTP năm 2024 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ATTP NĂM 2024 

1. Việc ban hành kế hoạch, chương trình bảo đảm ATTP 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai 

thực hiện công tác bảo đảm ATTP tại địa phương kịp thời, hiệu quả2. 

                                                 
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục & Đào tạo, 

Đài Phát thanh & truyền hình, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội nông dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Kon Tum, Cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), UBND 

các huyện: Đăk Glei, Kon Rẫy, Đăk Hà, Đăk Tô, Ia H’Drai, Kon Plông, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và 

UBND thành phố Kon Tum. 
2* UBND tỉnh: Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/01/2024 về Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản năm 2024; Công văn số 232/UBND-NNTN ngày 22/01/2024 về việc tăng cường công tác bảo 

đảm ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024; Văn bản số 07/CT-UBND ngày 29/01/2024 về việc 

tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 472/UBND-NNTN 06/2/2024 về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới 

vào tỉnh; Công văn số 799/UBND-NNTN ngày 11/3/2024 về việc triển khai Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Trung 

Quốc về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) để xuất khẩu; Công văn số 1339/UBND-NNTN ngày 19/4/2024 

về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 1847/UBND-NNTN ngày 28/5/2024 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng 

cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1940/UBND-NNTN ngày 06/4/2024 về việc triển 

khai Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông 

lâm thủy sản năm 2024; Công văn số 1735/UBND-KGVX ngày 20/5/2024 về tăng cường công tác ngăn ngừa, xử 

lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2331/UBND-KGVX ngày 02/7/2024 tăng cường công tác 

phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2747/UBND-KGVX ngày 01/8/2024 về tăng 

cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng; Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 

năm 2024 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công 

văn số 2043/UBND-NNTN ngày 12/6/2024 về việc xây dựng Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 2204/UBND-NNTN ngày 24/6/2024 về việc tổ chức triển khai thực 

hiện Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2422/UBND-

NNTN ngày 10/7/2024 về triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí 

Minh với tỉnh Kon Tum năm 2024; Công văn số 2963/UBNDNNTN ngày 22/8/2024 về triển khai phát triển thị 

trường, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024; Công văn số 

3908/UBND-KGVX ngày 31/10/2024 về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 

  



- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương xây 

dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm ATTP 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết 

Trung thu năm 2024. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý thị trường tỉnh ban hành các văn 

bản chỉ đạo công tác tuyên truyền bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và 

mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu năm 2024. 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo BCĐLN ATTP cùng cấp 

xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu năm 2024. 

- Các Chi cục: An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế); Quản lý chất lượng 

Nông, Lâm sản và Thủy sản; Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao chủ động tham mưu 

Sở ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động quản 

lý ATTP theo lĩnh vực được phân công. 

2. Tình hình và kết quả tổ chức đường dây nóng về ATTP 

Tổng số đường dây nóng trên địa bàn tỉnh là 199 (tuyến tỉnh 12, tuyến huyện 

46, tuyến xã 141); trong năm 2024 không tiếp nhận và xử lý vụ vi phạm nào về 

ATTP qua đường dây nóng. 

3. Công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP 

- Ban Chỉ đạo liên  ngành ATTP tỉnh phối hợp UBND huyện Kon Rẫy tổ 

chức Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024 với trên 300 người 

tham dự; Ban Chỉ đạo liên  ngành ATTP xã Xốp, huyện Đăk Glei tổ chức Lễ phát 

động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024 với 403 người tham dự. 

- Ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức3 với các sản phẩm 

truyền thông4. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền5; 

                                                 
* Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh: Chương trình công tác trọng tâm số 536/CTr-BCĐ ngày 10/02/2024 bảo 

đảm ATTP năm 2024; Kế hoạch số 695/KH-BCĐ ngày 02/03/2024 triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 

2024; Kế hoạch số 4751/KH-BCĐ ngày 22/12/2023 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên 

đán Gíap Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024; Kế hoạch số 1245/KH-BCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 3034/BCĐ-KGVX ngày 27/8/2024 về tăng cường bảo đảm an toàn thực 

phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
3 Tuyến tỉnh: Trên sóng truyền hình 7 lần, sóng phát thanh 7 lần; truyền thông trực tiếp tại 1.777 hộ gia đình với 

3.773 người và 337 người là chủ cơ sở và nhân viên chế biến tham gia nấu tiệc; truyền thông, đánh giá tại Mô hình 

“An toàn thực phẩm gắn với du lịch cộng đồng đến 64 hộ với 282 người nghe tại làng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, 

huyện KonPlong”; phát loa tuyên truyền 2.431 lần; tổ chức tập huấn triển khai sử dụng Hệ thống quản trị ATTP 

với 32 người tham dự và hội nghị phổ biến kiến thức ATTP cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống với 407 

người tham gia. Tuyến huyện: tổ chức 900 buổi nói chuyện chuyên đề cho 18.179 lượt người tham dự; tuyên 

truyền kiến thức về ATTP trên sóng truyền hình 47 lần, sóng phát thanh 352 lần; tuyên truyền trực tiếp tại 1.524 

hộ/5.263 người tham dự; tổ chức 9 lớp tập huấn triển khai sử dụng Hệ thống quản trị ATTP với 118 người tham 

dự. 
4 Tuyến tỉnh: In 8.000 tờ rơi, 4.000 tờ gấp; Cấp 3.070 tranh, áp phích; 12.000 tờ gấp, tờ rơi; Treo 116 cái băng rôn 

và 130 phước dọc; viết 14 tin hoạt động lĩnh vực ATTP. Tuyến huyện: 88 băng rôn; 706 tranh, áp phích; 1.192 tờ 

gấp, tờ rơi; 55 lượt xe loa, 12 đĩa âm, 01 tin hoạt động. 
5 Tuyên truyền cho 380 lượt người về các quy định pháp luật ATTP; thực hiện 11 phóng sự tuyên truyền về 

Chương trình OCOP phát trên sóng truyền hình, 11 tin bài trên Báo Kon Tum; 250 cuốn cẩm nang giới thiệu sản 

phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh và tổ chức 70 lớp tập huấn với 2.606 người tham gia; phối hợp với Hội Cựu chiến 

binh tỉnh tổ chức tuyên truyền về xây dựng mô hình cộng đồng tự quản và giám sát ATTP trong sản xuất chế biến 



công khai danh sách 223 cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ 

sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP trên trang thông tin điện tử. Ngành Công Thương 

vận động các doanh nghiệp, đơn vị triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP trong 

đợt cao điểm và hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực phẩm thực hiện các quy định 

của pháp luật trong lĩnh vực ATTP thuộc phạm vi quản lý; tổ chức tập huấn bồi 

dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực ATTP cho 30 công chức phòng Kinh tế thành 

phố, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và lực lượng Kiểm soát viên Quản lý thị 

trường. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 03 hội nghị6 cho công chức các sở, 

ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP trong tỉnh 

nhằm nâng cao kiến thức về năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

hàng hóa, giúp doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh kiểm 

soát tốt chất lượng sản phẩm, đảm bảo ATTP trước khi cung cấp ra thị trường. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện ký cam kết với 05 cơ sở không buôn bán 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Ngành Thông tin và Truyền thông phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP 

và các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho người dân; thường xuyên 

thông tin về các hoạt động kiểm tra gian lận thương mại, thực phẩm giả, thực 

phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường; 

thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của 

pháp luật về ATTP và phản ánh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các 

hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn7. Cấp 05 Giấy 

phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, ban, ngành xuất bản tài 

liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP, trong đó có 05 loại tờ 

rơi, tờ gấp về ATTP và xuất bản Bản tin sức khỏe Kon Tum, góp phần phổ biến, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu 

dùng thực hiện đúng các quy định về ATTP. 

- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử, Đặc san Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hướng dẫn các 

cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyên 

truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, 

giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác bảo đảm ATTP đồng thời lồng ghép 

nội dung ATTP trong các nhiệm vụ chuyên môn. 

                                                 
nông nghiệp gắn với cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc cho hội viên hội cựu chiến binh tỉnh với 136 người 

tham gia; đăng 07 tin, bài về lĩnh vực ATTP, tổ chức ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn cho 2.787 cơ sở. 
6 Đổi mới hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng để phát triển kinh tế - xã hội; Hướng dẫn doanh nghiệp tham 

gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới hoạt động đo 

lường; Kiến thức chuyên sâu về hệ thống truy xuất sản phẩm, hàng hóa; triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến 

để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 
7 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh viết tin, bài phản ánh tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh với số lượng hơn 40 

tin, khoảng 15 bài được phát trên 2 làn sóng phát thanh, truyền hình KRT. Biên dịch, biên tập một số tin, bài từ 

tiếng phổ thông sang 4 thứ tiếng dân tộc thiểu số Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai, Giẻ Triêng để phát sóng trên KRT. 

Vận động viên chức, người lao động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 

hưởng ứng các hoạt động của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và các dịp Lễ hội; thường 

xuyên tuyên truyền, vận động viên chức và người lao động nghiêm chỉnh chấp hành nếp sống văn hóa, kỷ cương 

pháp luật thông qua các cuộc họp lồng ghép nói 2 chuyện, trao đổi chuyên đề về ATTP, tuyên truyền chính sách, 

pháp luật, kiến thức về ATTP trong tình hình mới trên 2 làn sóng phát thanh, truyền hình KRT. 



- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội 

lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương chính sách của Đảng, pháp 

luật của nhà nước, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân thực 

hiện các quy định về ATTP; vận động cán bộ, hội viên nông dân tẩy chay các thực 

phẩm không bảo đảm ATTP; tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định ATTP. 

Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền, tập huấn8, phối hợp với các doanh nghiệp 

triển khai giới thiệu và đưa hàng hóa bảo đảm chất lượng đến cán bộ, hội viên 

nông dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ 

chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, hội viên9 và duy trì các mô hình10. 

4. Tình hình xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông 

sản thực phẩm an toàn 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì 34 chuỗi liên kết trong 

hoạt động chăn nuôi11; 12 chuỗi liên kết nông thủy sản, chuỗi cung ứng nông sản 

thực phẩm an toàn12 và triển khai xây dựng 04 mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm 

nông thuỷ sản13; có 66 tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản áp dụng chương trình 

quản lý tiên tiến với tổng diện tích 1.631,73 ha14. Thường xuyên phối hợp các 

đơn vị địa phương tuyên tuyền vận động các tổ chức, cá nhân biết và nắm được 

tầm quan trọng của mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; hỗ trợ các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn thiết lập, cấp được 08 mã số vùng trồng, với diện tích 58,64 

ha, nâng tổng mã số đã cấp trên địa bàn tỉnh lên 32 mã số15. Hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị Cục Bảo vệ thực vật đàm phán với các nước được phép nhập khẩu phê duyệt 

                                                 
8 Tổ chức 1.597 buổi tuyên truyền lồng ghép các nội dung liên quan đến ATTP với 62.240 lượt người tham gia; 

vận động được 60.000 hộ hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo ATTP. Tổ chức 

cho 102 cán bộ, hội viên tham quan, học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, tuần hoàn, theo chuỗi giá 

trị, bảo đảm ATTP và tập huấn về ứng dụng khoa học kỹ thuật cho 5.801 hội viên với 156 mô hình trình diễn về 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng nhân rộng. 
9 Đăng tải 430 lượt các nội dung tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác ATTP trên trang thông tin 

điện tử, tờ thông tin phụ nữ và trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Lotus); tổ chức 2.7696 buổi tuyên truyền cho 

145.780 lượt người nghe. Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 100 cán bộ cấp huyện, xã về triển khai 

xây dựng mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch", mô hình "Dịch vụ gia đình" và Nước sạch - Vệ sinh môi trường, 3 sạch 

về tiêu chí 17.8. 
10 Phụ nữ cam kết sản xuất nông sản sạch, thực phẩm an toàn; phụ nữ sản xuất, chế biến sản phẩm an toàn; sản 

xuất nông sản sạch; tổ hợp tác “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản sạch”; tổ hợp tác "Phụ nữ sản xuất và kinh 

doanh sản phẩm an toàn"; tổ liên kết kinh doanh không mua bán hàng nhái, hàng giả; tổ liên kết “Trồng rau sạch 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ hợp tác “ Sản xuất rượu nếp than”; tổ hợp tác “Phụ nữ trồng dược liệu”. tổ 

liên kết “ Thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Măng khô và Chuối sấy tăng thu nhập”; tổ “phụ nữ trồng lúa 

nước". 
11 22 liên kết trong chăn nuôi lợn; 09 liên kết trong chăn nuôi gia cầm, 02 liên kết thức ăn, 01 liên kết nuôi trồng 

thủy sản. 
12 05 chuỗi cung ứng nấm, rau củ quả các loại; 05 chuỗi cung ứng cà phê nhân, cà phê bột; 02 chuỗi cung ứng sản 

phẩm đảng sâm.  
13 01 mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm nấm an toàn tại TP. Kon Tum; 02 Mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm cà 

phê an toàn tại huyện Đăk Hà; 01 Mô hình chuỗi cung ứng Đẳng sâm an toàn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, 

Tp. Kon Tum và huyện Kon Plong. 
14 02 cơ sở được chứng nhận sản xuất hữu cơ: 20,3 ha; 01 cơ sở được chứng nhận sản xuất Golbal Gap: 150 ha; 01 cơ 

sở được được chứng nhận sản xuất UTZ: 168 ha; 01 cơ sở được chứng nhận sản xuất 4C: 568,1 ha; 61 cơ sở được chứng 

nhận sản xuất VietGAP, nông nghiệp sạch: 725,33 ha. 
15 30 mã số vùng trồng: 18 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 325,39 ha; 12 mã số tiêu thụ nội địạ với diện 

tích 104,64 ha; 02 mã số cơ sở đóng gói: 01cơ sở đóng gói chuối 969m2, 01 cơ sở đóng gói chanh leo 1.200m2. 



20 mã số vùng trồng16. Công nhận 27 sản phẩm của 13 chủ thể17, lũy kế có 235 sản 

phẩm còn hiệu lực18; có 19 cơ sở, doanh nghiệp được chứng nhận HACCP, ISO19 

tăng 12 cơ sở, doanh nghiệp được chứng nhận HACCP so với năm 202320. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao 

ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến các sản phẩm nông 

sản, dược liệu của tỉnh để tạo sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm 

và đảm bảo an toàn thực phẩm21. Phối hợp với Sở Y tế tiếp tục xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch sử dụng vào mục đích sinh hoạt, hướng 

dẫn 12 đơn vị sản xuất kinh doanh công bố, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; đăng 

ký sử dụng mã số, mã vạch, xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất sản phẩm 

hàng hóa đối với các sản phẩm nông sản. Hướng dẫn các doanh nghiệp, các chủ 

thể OCOP, các HTX trong tỉnh xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến như HACCP, ISO 22000, ISO 9001,… ứng dụng truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm hàng hóa để kiểm soát về chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Thành phố Kon Tum tiếp tục duy trì các mô hình “Cánh đồng lớn” đối 

với một số loại cây trồng (cây ăn quả, rau, lúa, mía, khoai lang Nhật); hình thành 

cánh đồng lớn sản xuất sắn, cao su, cà phê22 với diện tích 2.100 ha và các chuỗi 

thực phẩm an toàn (chuỗi gà, chuỗi thịt lợn, chuỗi rau). Tiếp tục trồng thử nghiệm 

sa nhân tím dưới tán rừng tại Tiểu khu 570 xã Hòa Bình trên diện tích đất 253,88ha 

đã giao cho cộng đồng dân cư thôn 4 xã Hòa Bình sử dụng, quản lý bảo vệ; có 07 

                                                 
16 17 vùng trồng sầu riêng với diện tích 343,07 ha; 01 vùng trồng chanh dây với diện tích 11 ha; 02 vùng trồng chè 

với diện tích 30 ha. 
17 08 sản phẩm đạt 04 sao (trong đó có 02 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đánh giá); 05 sản phẩm tiềm năng 4 sao (đang đề nghị Hội đồng OCOP cấp tỉnh đánh giá) và 14 sản 

phẩm đạt chuẩn 03 sao. 
18 01 sản phẩm 5 sao; 26 sản phẩm 4 sao và 208 sản phẩm 3 sao. 
19 Công ty TNHH APANAX; Công ty cổ phần đường Kon Tum; Công ty CP CORA GROUP; Công ty CP Tập 

đoàn cà phê Măng Đen; Công ty TNHH Yến Sào Kon Tum; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon 

Tum; Công ty TNHH QP Authentic fresh fine fast food - Chi nhánh nhà máy QP food Kon Tum; Công ty CP 

VinGin; HTX Nông nghiệp Đồng Tiến; HKD LaDuvi Coffee; Công ty TNHH Chế biến nông sản Sao Mai; Công 

ty TNHH Mohodo Holding; HTX Nông lâm nghiệp Ia Hdrai; Công ty TNHH MTV SIM THIÊN SƠN; Công ty 

TNHH thảo dược Tây Nguyên; HTX Sâm và dược liệu Ngọc Linh; Công ty Cổ phần cà phê Đăk Hà; HTX Dược 

Liệu Xuân Hùng Kon Tum; Cơ sở chế biến cà phê và hạt dưa Thiên Lan. 
20 Công ty TNHH QP Authentic fresh fine fast food - Chi nhánh nhà máy QP food Kon Tum; Công ty CP VinGin; 

HTX Nông nghiệp Đồng Tiến; HKD LaDuvi Coffee; Công ty TNHH Chế biến nông sản Sao Mai; Công ty TNHH 

Mohodo Holding; HTX Nông lâm nghiệp Ia Hdrai; Công ty TNHH MTV SIM THIÊN SƠN; Công ty TNHH thảo 

dược Tây Nguyên; HTX Sâm và dược liệu Ngọc Linh; Công ty Cổ phần cà phê Đăk Hà; HTX Dược Liệu Xuân 

Hùng Kon Tum; Cơ sở chế biến cà phê và hạt dưa Thiên Lan. 
21 Triển khai nghiên cứu đề tài đã xây dựng quy trình công nghệ xử lý và bảo quản tươi sâm củ Ngọc Linh, quy 

trình đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp, dễ áp dụng với quy mô thu mua, phân phối của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh Sâm Ngọc Linh tại địa phương, giúp giảm tổn thất về chất lượng và khối lượng tươi sau thu 

hoạch, giúp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh; ứng dụng quy trình công nghệ chiết 

xuất cao dược liệu trong sản xuất như chiết xuất cao Đương quy (ứng dụng tại Hợp tác xã hữu cơ Tu Mơ Rông); 

ứng dụng quy trình công nghệ chiết xuất dược liệu (Đảng sâm, Đông trùng hạ thảo) tại Trung tâm Nghiên cứu, 

ứng dụng và Dịch vụ KH&CN; Ứng dụng quy trình công nghệ chiết xuất và sản xuất một số sản phẩm từ sâm 

Ngọc Linh tại Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông,.. Triển khai ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất 

trà túi lọc Đảng sâm, Khổ qua rừng đạt chứng nhận ISO 22000 tại Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên. 
22 01 cánh đồng lớn cao su tại xã Kroong với diện tích 100ha; 01 cánh đồng cao su tại xã Ia Chim với diện tích 

2.100ha; 03 cánh đồng lớn sản xuất cà phê tại xã Ia Chim với diện tích 220ha; Cánh đồng lớn sản xuất cây ăn quả 

tại xã Ia Chim với diện tích 240,7ha.  



cơ sở áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến23. Hiện nay đã lựa chọn 

02 vị trí đất để xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện 

tích là 131,27 ha24 và đã đưa 02 vị trí này vào quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Huyện Ngọc Hồi tiếp tục xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP để 

thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, 

duy trì 02 tổ hợp tác25 với tổng diện tích 5,1 ha và đã được cấp giấy chứng nhận 

sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn VietGAP. 

- Huyện Đăk Hà tiếp tục duy trì vùng sản xuất cà phê nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao với diện tích 1.939 ha với 04 doanh nghiệp nhà nước và 02 hợp tác 

xã26, 02 công ty tư nhân ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất chế biến 

cây ăn quả với diện tích 220 ha27; 13 mã vùng trồng được cấp có thẩm quyền công 

nhận và cấp mã số28; việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất đã 

lan tỏa trên hầu khắp địa bàn và cũng từ đây đã hình thành thêm các hợp tác xã, 

hội quán cây ăn quả, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa an toàn, 

người dùng có thể truy xuất nguồn gốc29. Tập trung phát triển nông nghiệp đi vào 

chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế 

biến và thị trường tiêu thụ, trong đó lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của địa 

phương để tập trung đầu tư, hình thành sản phẩm đặc trưng của huyện, gắn với 

việc thực hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm; có 10/11 xã, thị trấn có 

sản phẩm đạt 3 sao trở lên và 1 xã chưa có sản phẩm được đánh giá xếp hạng sản 

phẩm OCOP30. 

                                                 
23 02 tổ hợp tác (HTX) sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; 01 HTX sản xuất và kinh doanh rau sạch 

Phượng Hồng; 01 HTX sản xuất trái cây an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; 01 HTX sản xuất và dịch vụ Nông 

nghiệp Đoàn Kết; 01 Công ty TNHH Yến sào Kon Tum (Chứng nhận ISO); 01 Công ty cổ phần Đường Kon Tum 

(chứng nhận HACCP, Halal). 
24 Vị trí 1: Tại thôn Plei Chor, xã Hòa Bình với diện tích 31,27ha. Vị trí 2: Tại thôn Trung Nghĩa Đông, Trung 

Nghĩa Tây, xã Kroong với diện tích 100ha.. 
25 Tổ sản rau an toàn xã Đắk Kan, tổ sản xuất rau an toàn xã Đắk Xú.   

26 Công ty Cà phê Đăk Uy: 400 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734: 500 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 704: 

239 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 731: 300 ha, HTX NN-SX và Thương mại Sáu Nhung: 300 ha, HTX NN 

Công Bằng Pô Kô: 200 ha. HTX Pô Kô Farrm, HTX Sáu Nhung, HTX Hải Tình, HTX Vy Phú Hoàng, HTX Thế 

hệ mới và HTX Tân Sang Hoàng; HTX Cựu quân nhân áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nấm.  
27 Công ty Nghĩa Phát, Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng. 
28 11 mã số vùng trồng xuất khẩu; 02 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa; 01 vùng trồng mắc ca; 01 mã số cơ sở 

đóng gói. 
29 Với 637 hộ tham gia (01 THT sản xuất theo tiêu chuẩn RFA với 77 thành viên (thị trấn Đăk Hà); 01 THT sản 

xuất cà phê chất lượng tốt vì sức khỏe cộng đồng với 98 thành viên (thôn Đăk Lộc - Đăk Ngọk); 04 THT sản xuất 

cà phê bền vững với 276 thành viên (THT xã Đăk Mar với 49 thành viên, THT thôn Bình Minh - Hà Mòn với 92 

thành viên, THT thôn Quyết Thắng - Hà Mòn với 75 thành viên, THT thôn 7 - Ngọk Wang với 60 thành viên) ; 

01 THT phát triển cà phê sạch với 68 thành viên (Thôn 7 - Ngọk Wang) và 01 HTX  Nông trại Pô Kô với 118 

thành viên; HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thế hệ mới Đăk Mar; Hội cây ăn quả tại thôn 7 xã Ngọk Wang trên 30 

thành viên. 
30 Giai đoạn 2021-2022: Có 19 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận (Trong 

đó có 6 sản phẩm đạt 4 sao, có 13 sản phẩm đạt 3 sao); có 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia Cà phê rang xay 

DAKMARK của Công ty TN HH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng - Theo Quyết định số 2890/QĐ-BNN ngày 

30/6/2021 của Bộ NN-PTNT). Đến nay toàn huyện có 7 sản phẩm đạt 4 sao gồm: HTX Sáu Nhung: Cà phê biệt 

Sáu Nhung (đánh giá lại); cà phê sâm; Cà phê Vy Phú Hoàng; Cà phê bột pha phin Laduvi coffee; Cà phê hạt 

Laduvi coffee; Chuối sấy Joy; Mít sấy Joy (đang đề nghị UBND tỉnh đánh giá xếp hạng sản phẩm đạt 4 sao); có 

10 sản phẩm đạt 3 sao gồm: Công ty Cà phê Đăk Hà: sản phẩm cà phê 3in1, cà phê 4in1, cà phê bột chế phi102n 

đặc sản nguyên chất; Măng le (tre, nứa) khô của Tổ hợp tác Khai thác, thu mua, chế biến măng khô thôn Đăk 

Têng, xã Ngọk Réo; Trà túi lọc Lạc tiên và Trà túi lọc Khổ qua rừng của HTX Tân Sang Hoàng, xã Hà Mòn; Cam 



- Huyện Sa Thầy quy hoạch 3,9 ha vùng sản xuất rau quả an toàn, các hộ 

trồng rau được tập huấn về kỹ thuật trồng rau, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật; thực phẩm trước khi thu hoạch được kiểm tra các điều kiện cơ bản về 

đất, nước và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi bán ra thị trường. Đến nay 

có 135 hộ cam kết với chính quyền địa phương về sản xuất rau an toàn cho người 

dùng; duy trì khu vực bán rau an toàn tại Trung tâm thương mại huyện. 

- Huyện Kon Plông phát triển cây ăn quả được 151/110 ha, đạt 137,3% so 

kế hoạch; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao31; tổng diện tích rau, 

củ quả xứ lạnh hiện nay thực hiện đạt 409,1 ha32; triển khai xây dựng mô hình 

mỗi hộ một vườn rau gia đình33, kết quả đến nay đã phát triển 19,59 ha34/2.608 hộ 

và 47 đơn vị. Đã tiến hành khảo sát, lựa chọn vùng sản xuất có điều kiện thuận 

lợi về đất đai, thủy lợi để triển khai một số mô hình điểm trồng rau tập trung theo 

nhóm hộ35. Để hỗ trợ người dân phát triển các loại rau, huyện đã bố trí vốn triển 

khai các dự án hỗ trợ sản xuất trồng rau từ nguồn vốn Chương trình MTQG (145 

triệu); triển khai 3 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trồng rau tại thị trấn 

Măng Đen, Măng Cành và xã Hiếu (150 triệu đồng); hỗ trợ thành lập Hợp tác xã 

Rau xứ lạnh Măng Đen để tập trung hỗ trợ, liên kết phát triển thương hiệu rau xứ 

lạnh Măng Đen. 

- Huyện Tu Mơ Rông được quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao với diện tích 2.238,1 ha; có 7 chuỗi thực phẩm an toàn được công nhận, áp 

dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến và phát triển hệ thống phân 

phối thực phẩm an toàn. 

- Huyện Đăk Glei triển khai thực hiện 03 dự án sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hữu cơ, sạch, an toàn với tổng diện tích 45ha/86 hộ đạt 0,29% tổng diện 

                                                 
sành, quýt của HTX trái cây Ngọk Wang và Cam sành, quýt của Hộ kinh doanh Trần Văn Dũng; Gạo đỏ của hộ 

kinh doanh A Thuần và Gạo thơm ĐăkLa (Đài thơm 8) của HTX SXKD chế biến cà phê bột Vy Phú Hoà; huyện 

có 01 trung tâm trưng bày, giới thiệu, quảng bá và trao đổi sản phẩm OCOP, sản phẩm sạch.  
31 Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 210 ha; Diện tích nhà màng, nhà kính 27,7 

ha; Diện tích áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương 205 ha. Có 21 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 03 trang 

trại, 05 hộ cá thể sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao; Hiện nay, có 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, 

trang trại được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 01 tổ hợp tác (10 hộ) được cấp chứng 

nhận VietGAP; chứng nhận VietGAP cho 01 vùng sản xuất lúa gạo đỏ với diện tích 20ha. 
32 Diện tích doanh nghiệp trồng 380 ha, các hộ sản xuất 29,1 ha, tập trung tại khu sản xuất rau, củ quả xứ lạnh 37 

hộ. Một số mô hình sản xuất rau, củ quả hiệu quả như: Khu nhà màng Nông nghiệp công nghệ cao khoảng 3,6 ha 

hiện đang sản xuất các loại rau, quả các loại như (xà lách, cà chua, dưa leo, dâu tây, bắp sú tim, cải Kale, cải bó 

xôi, Bí nhật...); Hợp tác xã Thanh niên 1,8 ha trồng các loại rau. 
33 Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 02-01-2024 của Ủy ban nhân dân huyện với mục tiêu: mổi xã, thị trấn triển khai 

ít nhất một mô hình rau xanh 50-100 m2; mỗi hộ gia đình một vườn rau từ 20 m2 trở lên, phấn đấu hoàn thành 

trong năm 2024 mỗi hộ trên địa huyện có một “vườn rau gia đình”.   
34Gồm: Măng Cành 15.755m2/210 hộ và 02 đơn vị (UBND xã và Công an xã); Thị trấn 99.000m2/86 hộ; Xã Hiếu: 

21.167m2/698 hộ và 01 đơn vị (UBND xã); Pờ Ê: 11.130m2/233 hộ và 01 đơn vị (UBND xã); Ngọk Tem: 3.240 

m2/179 hộ và 01 đơn vị (UBND xã); Đăk Tăng: 10.066 m2/199 hộ và 01 đơn vị (UBND xã); Măng Buk: 20.540 

m2/398 hộ và 01 đơn vị (Lâm trường); Đăk Ring: 2.340 m2/105 hộ và 01 đơn vị (Trạm QLBVR Thạch Nham); 

Đăk Nên: 7.983m2/500 hộ và 02 đơn vị (UBND xã và Trạm QLBVR). GD&ĐT: 4.394 m2/29 đơn vị trường học. 

Trạm Y Tế xã: 370/08 đơn vị. 
35 Tại thị trấn Măng Đen, triển khai 4 mô hình trồng rau tập trung (chủ yếu khoai lang, bí nhật) quy mô gần 03 ha 

(thôn Kon Vơng Kia 0,9 ha đã xuống giống, Kon Chốt 0,8 ha, Kon Prãh 0,4 ha, Kon Leng II 0,5 ha); tại xã Hiếu 

triển khai mô hình trồng cây su su và rau các loại khoảng 0,7 ha; tại xã Măng Cành triển khai mô hình trồng trồng 

các loại rau bí nhật, khoai lang, sâm khoai, quy mô 3 ha tại thôn Kon Chênh. 



tích đất trồng trọt trên địa bàn huyện36; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất 

gắn với tiêu thụ sản phẩm, chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến chế biến, tiêu 

thụ để chế biến sâu, tinh chế tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao; xây dựng 

phát triển các sản phẩm OCOP. Đến nay, trên địa bàn huyện có 11 sản phẩm 

OCOP của 7 chủ thể được công nhận 03 sao cấp tỉnh37. 

- Huyện Đăk Tô: Thành lập 02 tổ hợp tác sản xuất cà phê an toàn theo quy 

trình VietGap với quy mô 43ha/31 hộ. 

5. Tình hình ngộ độc thực phẩm: Năm 2024 có 02 vụ ngộ độc thực phẩm 

với 6 người mắc, trong đó có 01 người tử vong38; tổng số ca mắc lẻ tẻ 46 ca, 

nguyên nhân do ăn uống thực phẩm không bảo đảm vệ sinh. 

6. Công tác kiểm tra 

- Ngành Y tế: Tuyến tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành, 07 đoàn 

kiểm tra chuyên ngành về ATTP. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 448, số cơ sở 

đạt tiêu chuẩn về ATTP là 443 (98,9%); phạt tiền 05 cơ sở với tổng số tiền phạt 

là 10.000.000 đồng39; kiểm nghiệm bằng test nhanh 243 mẫu thực phẩm với 243 

test, kết quả đều âm tính40; gửi cơ sở kiểm nghiệm 20 mẫu41, kết quả 20 mẫu đều 

đạt. Thành lập 32 Đoàn kiểm tra ATTP tuyến huyện, 273 Đoàn kiểm tra ATTP 

tuyến xã, kiểm tra được 4.852 cơ sở, số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP là 4.382 

(90,3%); xử phạt vi phạm hành chính 27 cơ sở với số tiền là 22.000.000 đồng; 

tiêu hủy sản phẩm thực phẩm tại 98 cơ sở42; các hình thức vi phạm chủ yếu43; 

kiểm nghiệm bằng test nhanh 167 mẫu thực phẩm44. 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 07 cuộc kiểm tra, 

thẩm định đối với 162 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh nông thủy 

sản và 65 hộ trồng rau; không phát hiện vi phạm. Lấy 27 mẫu nông thuỷ sản (thực 

hiện test nhanh 06 mẫu, gửi đi phân tích các chỉ tiêu ATTP 21 mẫu). Kết quả 27 

mẫu đạt yêu cầu. 

                                                 
36 HTX và TMDV cung ứng dược liệu Thuận Tài thực hiện 01 Dự án trồng Sâm dây hữu cơ¬ với tổng diện tích 

12ha/42 hộ và 01 Dự án trồng Cà phê chè hữu cơ với tổng diện tích 10ha/20 hộ, các dự án có sử dụng nguồn 

Chương trình MTQG hỗ trợ giống, phân bón hữu cơ vi sinh, hướng dẫn kỹ thuật, liên kết bao tiêu sản phẩm, v.v. 

Hợp tác xã nông nghiệp sinh thái Phượng Hoàng thực hiện 01 Dự án trồng, chăm sóc, hướng dẫn kỹ thuật ủ phân 

vi sinh, hữu cơ với tổng diện tích 23ha/24 hộ. 
37 Năm 2019 có 01 sản phẩm: (Sản phẩm nước sâm dây của Công ty CP nước giải khát Ngọc Linh). Năm 2020 có 

08 sản phẩm (Bột lá Hồng Đảng sâm Vinnate, Hồng Đảng sâm thái lát Vinnate, Bột Hồng Đảng sâm Vinnate của 

Công ty TNHH Vinnate; Mứt sâm dây Ngọc Linh của hộ gia đình Phạm Mây; Thịt khô gác bếp của hộ gia đình Y 

Lý Huyền; Cà phê Arabica dạng bột của hộ kinh doanh AZ Coffee; Sâm dây Ngọc Linh TP, Măng khô của HTX 

Thương mại và dịch vụ Đăk Glei). Năm 2021 có 01 sản phẩm: (Rượu Sâm dây Ngọc Linh hộ kinh doanh Trịnh 

Thị Phượng). Năm 2022 có 01 sản phẩm: (Cao Sâm dây Ngọc Linh Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Đăk Glei). 
38 Ngày 01/10/2024 tại thôn Tê Pen, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô với 01 người mắc và tử vong, nguyên nhân độc 

tố của Cóc; ngày 21/10/2024 tại thôn 4, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy với 05 người mắc, không có tử vong, 

nguyên nhân độc tố của Cóc. 
39 Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm. 
40 56 hàn the, 12 formol, 41 ôi khét dầu mỡ, 28 ure, 42 sulfite, 11 dư lượng thuốc trừ sâu, 27 methanol, 26 độ sạch 

bát đĩa. 
41 14 mẫu nước đá về chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa, Coliforms; 06 mẫu nước uống đóng chai về chỉ tiêu  E. 

Coli, Pseudomonas aeruginosa, Coliforms. 
42150 loại sản phẩm gồm 395,24 kg thực phẩm rắn và 107,4 lít thực phẩm lỏng. 
43 Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ; vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm; vi phạm quy định của 

pháp luật về bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh. 
44 166 mẫu âm tính, 01 mẫu dương tính với dư lượng thuốc trừ sâu. 



- Ngành Công Thương tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP kiểm 

tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu năm 2024 và phối 

hợp với  Sở, ngành có liên quan kiểm tra 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 01 đơn vị với số tiền 

35.000.000 đồng45. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra độc lập 36 cơ sở, xử lý vi phạm hành 

chính 17 cơ sở với số tiền là 59.000.000 đồng46. 

- Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra xử lý 04 vụ, xử 

phạt vi phạm hành chính với số tiền là 15.600.000 đồng47. 

7. Giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm 

- Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm giám sát bảo đảm 

ATTP đối với 11 sự kiện tại tỉnh48 và giám sát thường xuyên tại các nhà hàng tiệc 

cưới, dịch vụ nấu ăn lưu động đã test nhanh 381 mẫu với 381 test âm tính49; kiểm 

nghiệm nguồn, nước giám sát chất lượng thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm tại làng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum50; tổ 

chức 01 đợt giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, lấy 34 mẫu51, kết quả: 21 mẫu 

không đạt chỉ tiêu vi sinh; đối với cơ sở có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát 

không đạt, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành thành lập đoàn kiểm 

tra, kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, lấy mẫu kiểm nghiệm, kết quả: các mẫu lấy kiểm 

nghiệm đều đạt các chỉ tiêu phân tích. 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tổ chức 06 đợt 

giám sát lấy 371 mẫu nông thủy sản; kết quả: 02 mẫu không đạt yêu cầu52. Đơn 

vị đã phối hợp với địa phương xử lý đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm không 

                                                 
45 Sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hiệu lực. 
46 Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP trong bảo quản thực phẩm; không có hoặc không 

đầy đủ thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố khác ảnh hưởng đến ATTP đối 

với từng loại sản phẩm; kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm, tổng giá trị của hàng hoá 

không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm: 14.522.000 đồng. 
47 Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động; sử dụng nguyên liệu 

không có nguồn gốc, xuất xứ; nơi bảo quản thực phẩm bị côn trùng gây hại xâm nhập. 
48 Giám sát ATTP phục vụ Đoàn công tác của Chính phủ; Tháng hoạt động thể dục, thể thao; Hội khỏe phù đổng 

cấp tỉnh; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; phục vụ Hội đàm, dự Lễ tiễn hài cốt liệt sĩ, đón Đội K53 

hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập về nước; phục vụ Đại hội XI Mặt trận TQVN tỉnh Kon Tum; phục vụ Ngày 

hội “Thiếu nhi Việt nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm; phục vụ giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2024; 

phục vụ lễ đón nhận “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; phục vụ đoàn đại biểu cao cấp nước Cộng hoà Dân 

chủ Nhân dân Lào; phục vụ đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số.  
49 381 mẫu âm tính: 94 hàn the, 48 foocmon, 19 dư lượng thuốc trừ sâu, 27 độ ôi khét, 62 ure, 48 sulfit, 80 độ sạch 

bát đĩa, 03 methanol. 
50 Kiểm nghiệm 6 mẫu nước, kết quả 02 mẫu nước giếng khoan có các chỉ tiêu phân tích đạt; 04 mẫu nước tự chảy 

về hộ gia đình có các chỉ tiêu phân tích Coliforms, E.coli không đạt, test nhanh 06 mẫu (01 mẫu chả lụa kẹp trong 

bánh mỳ, 05 mẫu rau (1 bắp sú, 1 Khổ qua, 1 cải, 2 rau muống) của người dân mua tại xe tải, xe máy bán thực 

phẩm lưu động, kết quả 1 mẫu (-) với hàn the, 4 mẫu (-) với dư lượng thuốc trừ sâu, 1 mẫu rau muống (+) với dư 

lượng thuốc trừ sâu. 
51 23 mẫu nước đá dùng liền, 11 mẫu nước uống đóng chai. 
52 02 mẫu thịt bò bị nhiễm vi sinh vật Escherichia coli gồm: mẫu thịt bò của HKD Nguyễn Tài Hồi, khối 8, thị trấn 

Đăk Tô và mẫu thịt bò của HKD Lê Thị Thúy, 122 Nguyễn Đình Chiểu, TP Kon Tum.  



đảm bảo ATTP theo quy định. Tiến hành kiểm dịch xuất tỉnh53, kiểm dịch nhập 

tỉnh54, kiểm dịch quá cảnh55, xuất nhập khẩu56. 

- Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và 

dịch vụ khoa học công nghệ tiến hành thử nghiệm 393 mẫu nước sinh hoạt; phần 

lớn các chỉ tiêu thử nghiệm đạt yêu cầu về quy định chất lượng nước sinh hoạt, 

một số mẫu chưa đạt yêu cầu ở một vài chỉ tiêu57; thử nghiệm và trả kết quả 857 

mẫu sâm58. 

- Tuyến huyện thực hiện giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm: Huyện 

Đăk Tô test nhanh 21/21 mẫu âm tính; huyện Đăk Glei test nhanh 276/276 mẫu 

âm tính; huyện Đăk Hà test nhanh 115/115 mẫu âm tính; huyện Ia H’Drai test 

nhanh 25/25 mẫu âm tính; huyện Sa Thầy test nhanh 112/116 mẫu âm tính (04 

mẫu dương tính với thuốc trừ sâu); UBND thành phố test nhanh 826/826 mẫu âm 

tính. 

8. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận và công bố tiêu chuẩn sản phẩm 

thực phẩm, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, ký cam kết sản xuất thực 

phẩm an toàn 

- Ngành Y tế đã cấp 279 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP59; tiếp 

nhận bản tự công bố sản phẩm đối với 134 sản phẩm60. 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 83 giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP61. 

- Ngành Công Thương cấp 10 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 

thực hiện tiếp nhận 10 bản cam kết đảm bảo ATTP và đăng tải trên trang thông 

tin điện tử 01 hồ sơ tự công bố sản phẩm. 

- Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch 

vụ Khoa học và Công nghệ) đã đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 

Hợp tác xã chè sạch Đông Trường Sơn, địa chỉ: Thôn Vi Choong, xã Hiếu, huyện 

Kon Plông. 

                                                 
53 21 con trâu giết mổ; 32 con bò giết mổ; 77 con vòi hương; 86.724 con lợn giết mổ; 8.031 con lợn nuôi thương 

phẩm; 900 con vịt giết mổ; 36.950 con gà giết mổ; 10.500 kg mỡ bò; 92.500 kg da trâu, bò muối. 
54 1.091 con bò giết mổ; 70 con dê nuôi thương phẩm; 76 con bò nuôi thương phẩm; 30.743 con lợn giết mổ; 

112.189 con lợn nuôi thương phẩm; 310 con lợn giống; 12.888 con vịt nuôi thương phẩm; 214.660 con gà giết 

mổ; 327.780 con gà nuôi thương phẩm; 10.000con gà trứng; 3.137kg thịt gà; 242.848 kgthịt lợn; 221 kg thịt bò; 

1.514 kg xúc xích; 27 kg chân gà; 166kg chả lụa; 117kg gà muối; 282 kg giò heo muối; 72 kg lạp xưởng; 298 kg 

thịt ba rọi; 427kg bò viên; 39 kg gà viên; 168 kg chả heo; 18.44kg nem; 18 kg chả bò. 
55 384 con trâu giết mổ; 1.953 con bò giết mổ; 894 con dê thịt; 190 con dê nuôi thương phẩm; 01 con ngựa thịt; 

217 con bò nuôi thương phẩm; 279.889 con lợn giết mổ; 177.717 con lợn nuôi thương phẩm; 30.724 con vịt giết 

mổ; 707.210 con vịt nuôi thương phẩm; 992.749 con gà giết mổ; 6.627.460 con gà nuôi thương phẩm; 4.025 kg 

thịt gà; 3.363 kg thịt lợn; 115 kg thịt bò; 95 kg xúc xích; 4 kg bà rọi; 1125 kg bò viên; 1.681 kg thịt đông lạnh; 

2,88kg nem. 
56 Kiểm tra, xuất khẩu 1.722 con bò. 
57 44 mẫu không đạt về độ pH, 61 mẫu không đạt về độ đục, 15 mẫu không đạt về Fe, 24 mẫu không đạt về Nitrat, 

04 mẫu không đạt về Màu sắc, 01 mẫu không đạt về Độ cứng, 08 mẫu không đạt về Mangan, 03 mẫu không đạt 

Ecoli, 05 mẫu không đạt về Coliform. 
58 679/857 mẫu là sâm Ngọc Linh; 164/857 mẫu không phải là sâm Ngọc Linh; 14/857 mẫu không cho kết quả 
59 157 cơ sở được cấp mới, 122 cơ sở được cấp lại, lũy tich 888 cơ sở. 
60 Lũy tích 1.082 sản phẩm. 
61 Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản cấp 57 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Chi 

cục Chăn nuôi Thú y cấp 13 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp 

13 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 



9. Kinh phí bố trí cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP 

- Ngành Y tế bố trí kinh phí 540.000.000 đồng. 

- Sở Công Thương bố trí kinh phí 102.600.000 đồng62; ban hành Kế hoạch 

số 40/KH-SCT ngày 14 tháng 3 năm 2024 về việc triển khai Chương trình phát 

triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum với tổng kinh phí 221.000.000 triệu đồng63. 

- Ủy ban nhân dân các huyện bố trí kinh phí 323.800.000 đồng64. 

10. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP 

- Không có vụ ngộ độc thực phẩm từ 30 người mắc trở lên. 

- Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc thực phẩm được 

ghi nhận trên 100.000 dân là dưới 07. 

- 100% các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B. 

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy 

định ATTP < 2% so với số mẫu được giám sát. 

- 02 vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ (bằng so với năm 2023). 

- Thanh tra, kiểm tra 100% cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường 

phố có nguy cơ cao gây mất ATTP. 

11. Nhận xét, đánh giá chung 

a) Ưu điểm 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thành viên BCĐLN ATTP tỉnh triển khai 

có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội 

Xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu năm 2024. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP được thực hiện 

kịp thời, đúng quy định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tại các thôn, làng nhằm nâng cao 

nhận thức về ATTP cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm và các cơ 

sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; có sự chuyển biến tích cực trong việc 

thực hành tốt về ATTP. 

- Việc cắt giảm thời gian giải quyết và ứng dụng công nghệ thông tin để 

giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 

tiếp cận các thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Đa số cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, quy mô hộ 

gia đình, sản xuất theo thời vụ nên khó khăn trong công tác quản lý ATTP. 

                                                 
62 Triển khai thực hiện Chương trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm với 02 nhiệm vụ gồm quản lý, vận hành hệ 

thống truy xuất nguồn gốc (https://etrace.kontum.vn); xây dựng và hỗ trợ tạo lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm bằng mã QR code (cho 06 sản phẩm) 
63 Với các nội dung hỗ trợ như tiếp tục duy trì phát triển và quản lý sàn thương mại điện tử 

(https://kontumtrade.gov.vn/); điều tra, thống kê về hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; Xây dựng giải 

pháp hỗ trợ kinh doanh trực tuyến và mô hình ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng Tiktok Shop. 
64 Tu Mơ Rông 56.000.000 đồng; Đăk Tô 26.800.000 đồng; Ngọc Hồi 38.000.000 đồng; Đăk Hà 45.000.000 đồng; Đăk 

Glei 18.000.000 đồng; Sa Thầy 100.000.000 đồng; Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum 40.000.000 đồng. 



- Cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư xây dựng bếp ăn tập thể tại một số trường 

vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, còn một số nhà bếp chưa đảm bảo theo nguyên 

tắc một chiều. 

- Cán bộ y tế tại các trường có bếp ăn tập thể còn thiếu, do đó việc bảo đảm 

ATTP đạt hiệu quả chưa cao. 

- Ngành Công thương đã hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nhỏ lẻ thực hiện tự xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP, cam kết bảo đảm ATTP 

nhưng kết quả triển khai còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế do các cơ sở kinh 

doanh, sản xuất nhỏ lẻ, cá biệt có những cơ sở nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Các đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai 

các hoạt động bảo đảm ATTP, nhất là công tác truyền thông và duy trì chế độ báo 

cáo kết quả thực hiện bảo đảm tiến độ theo đề nghị của Sở Y tế - Cơ quan thường 

trực BCĐLN ATTP tỉnh. 

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện xác nhận kiến thức và cam 

kết đảm bảo ATTP theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 

số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh về phân cấp 

quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ 

lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ 

sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất 

(bếp ăn bảo đảm theo nguyên tắc một chiều), trang thiết bị để bảo đảm công tác 

ATTP. Đồng thời hợp đồng, bổ sung cán bộ y tế tại các trường có bếp ăn tập thể 

còn thiếu. 

4. Các đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ của quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định số 41/2024/QĐ UBND ngày 25 tháng 7 năm 2024 của UBND 

tỉnh Kon Tum./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát  

  triển nông thôn, Công Thương; 

- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Y Ngọc, PCT UBND tỉnh; 

- Cơ quan thành viên BCĐLN ATTP tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Sở Y tế; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Lưu: VT, BCĐ, ATTP. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Võ Văn Thanh 
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